
1 21SCMT1.005 Huỳnh Trung Tín 21SCMT2 F Yếu CB HKII

2 21SCMT2.010 Ngô Lê Quốc Khánh 21SCMT2 F Yếu CB HKII

3 21SCMT1.006 Cao Đình Phương 21SCMT2 F Yếu CB HKII

4 21SCMT1.007 Nguyễn Hoàng Long 21SCMT2 F Yếu CB HKII

5 21SCMT1.008 Nguyễn Minh Quang 21SCMT2 F Yếu CB HKII

6 21SCMT2.020 Nguyễn Thanh Thắng 21SCMT2 F Yếu CB HKII

7 21SCMT2.027.Q6 Võ Minh Gia Bảo 21SCMT2 F Yếu CB HKII

8 21SCMT2.028.Q6 Ngụy Đình Giang 21SCMT2 F Yếu CB HKII

9 21SCMT2.032.Q6 Trần Quốc Khang 21SCMT2 F Yếu CB HKII

10 21SCMT2.033.Q6 La Nhựt Minh 21SCMT2 F Yếu CB HKII

11 21SCMT2.036.Q6 Lê Hải Quang 21SCMT2 F Yếu CB HKII

12 21SCMT2.037.Q6 Từ Tuấn Quy 21SCMT2 F Yếu CB HKII

13 21SCMT2.038.Q6 Dương Hoàng Thái 21SCMT2 F Yếu CB HKII

14 21SCMT2.039.Q6 Nguyễn Quốc Thái 21SCMT2 F Yếu CB HKII

15 21SCMT2.040.Q6 Trần Thị Thu Thanh 21SCMT2 F Yếu CB HKII

16 21SCMT2.041.Q6 Trần Khắc Trường Vinh 21SCMT2 F Yếu CB HKII

17 21ĐTCN2.002 Nguyễn Hồ Bảo Luân 21ĐTCN2 D Yếu NM HKII

18 21SCMT1.011 Nguyễn Bình Phương Nam 21SCMT2 B Khá NM HKII

19 21CĐL2.002 Trần Công Danh 21SCMT2 C+ Trung bình NM HKII

20 21SCMT2.034.Q6 Trần Văn Nghĩa 21SCMT2 C Yếu NM HKII

21 21SCMT2.030 Huỳnh Quốc Bảo 21SCMT2 C Yếu NM HKII

22 21SCMT2.031.Q6 Phan Đỗ Huy 21SCMT2 D Yếu NM HKII

23 21CĐT1.006 Trần Quốc Trọng 21SCMT2 D Yếu NM HKII

24 21SCMT2.013 Nguyễn Lê Minh Lâm 21SCMT2 C+ Yếu NM HKII

25 21SCMT2.025 Phạm Trường Vũ 21SCMT2 C Yếu NM HKII

26 21SCMT1.001 Nguyễn Khánh Hoàng 21SCMT2 F Yếu NM HKII

27 21SCMT2.018 Tiêu Khải Tuấn 21SCMT2 F Yếu NM HKII

28 21SCMT2.035.Q6 Lê Hoàng Khôi Nguyên 21SCMT2 F Yếu NM HKII

29 21SCMT2.001 Chu Trần Quốc Dũng 21SCMT2 F Yếu NM HKII

30 21SCMT1.002 Lâm Chí Hùng 21SCMT2 F Yếu NM HKII

31 21SCMT2.002 Huỳnh Tiến Phát 21SCMT2 F Yếu NM HKII

32 21SCMT2.005 Phạm Ngọc Thành 21SCMT2 F Yếu NM HKII

Ghi chú: "NM" là Nợ môn; "CB" là Cảnh báo
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